	Trường tiểu học ……………

Lớp: Một
Họ tên:………………………………………



	 Thứ năm ngày  tháng  năm 2019

             Kiểm tra 

             Môn: Toán

             Thời gian: 40 phút

	Ðiểm

…………………

…………………
	Nhận xét

……………………………..

………………………………
	Chữ kí giám thị:

Chữ kí giám khảo:




Bài 1:  Viết số thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

	49
	
	51
	52
	
	54
	
	56
	


	
	80
	81
	
	
	84
	
	86
	


Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả  đúng: (1 điểm) 
     Số liền sau của 85 là: 
	A. 86
	B. 87
	C. 68
	D. 58


     Số liền trước  của 50 là: 
	A. 51
	B. 49
	C. 52
	D. 50


Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:(1 điểm) 
     a) Một tuần lễ em đi học ……ngày

[image: image1.png]


       

    b) Đồng hồ chỉ ...... giờ: 
Bài 4: Tính (1 điểm) 

           40 + 30 = ...........                                       60 – 40 -  10  = ..........

           35 + 23 = ............                                      84 cm  -  23 cm  = ............

Bài 5: Đặt tính rồi tính (1 điểm) 

	    34 + 22

….........,,,,.

……….......

……….......
	57 – 16

………….......

………….......

………….......
	25 + 32

………….

………….
…………..
	44 – 11

…………..

…………..

………….


Bài 6:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông  (1 điểm)
                                                                  Điểm A ở trong hình vuông 

                                           .B                   

                                                                  Điểm C ở trong hình vuông

                          .C

                                                                  Điểm D ở ngoài hình vuông             


                                                                  Điểm I ở trong hình vuông

Bài 7: Điền số tròn chục thích hợp vào ô trống: (1 điểm) 

   70 <             <  90                                         50 – 10 >            >  20

Bài 8: Lan cắt được 13 bông hoa. Hà cắt được 15 bông hoa. Hỏi cả hai bạn cắt được bao nhiêu bông hoa ? (1 điểm)        

Bài giải

..…………………………………………………......................

...…………………………………………………....................

……………………………………………………..................

Bài 9: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm: (1 điểm) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 10: Vừa gà vừa thỏ có 45 con, trong đó có 22 con thỏ. Hỏi có bao nhiêu con gà?              

Bài giải

..…………………………………………………..........................

...…………………………………………………........................

…………………………………………………….....................

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra Môn Toán - Lớp 11
	CHỦ ĐỀ
	Số câu/ câu số
	Mức 1 

	Mức 2 

	Mức 3 

	Mức 4 

	Tổng

	 
SỐ HỌC 

 
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
	Số câu
	2
	
	
	2
	2
	1
	
	1
	4
	2

	
	Câu số
	1,2
	
	
	4,5
	6,7
	8
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	
	2
	2
	1
	
	1
	6
	2

	ĐẠI LƯỢNG- ĐO DẠI LƯỢNG
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	3
	
	
	9
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2



	 

YẾU TỐ 

HÌNH HỌC

 
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1



	
	Câu số
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1



	CỘNG
	Số câu
	3
	
	
	3
	2
	1
	
	1
	5
	5

	
	Số điểm


	3
	
	
	3
	2
	1
	
	1
	5
	5


Sáng nay, mẹ bán cho bác tư 2 chục bó rau. Mẹ còn lại 30 bó rau. Hỏi trước khi chưa bán mẹ có bao nhiêu bó rau ? (1 điểm) 

 HƯỚNG DẪN ĐÁNH CHẤM ĐIỂM 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

MÔN TOÁN- LỚP 11
Năm học:  2018 -  2019
Bài 1: (1 điểm) Viết đúng 4 số theo thứ tự: 1 điểm; Viết đúng 2 số theo thứ tự: 0,5 điểm

Bài 2: (1 điểm) Ý D

Bài 3: (1 điểm) Một tuần lễ có 7 ngày

Bài 4: (1 điểm) Đặt tính rồi tính đúng 4 bài: 1 điểm; Đặt tính rồi tính đúng 1 bài: 0,25 điểm

Bài 5: (1 điểm) Tính đúng 4 bài: 1 điểm; tính đúng 1 bài: 0,25 điểm

Bài 6: (1 điểm) Viết đúng số hình tam giác: 6 hình  (1 điểm)

Bài  7: (1 điểm) Điền đúng 2 bài: 1 điểm, đúng 1 bài: 0,5 điểm

Bài 8: (1 điểm) Viết đúng câu lời giải: 0,25 điểm

                          Viết đúng phép tính: 0,5 điểm

                          Viết đúng câu lời giải: 0,25 điểm

Bài 9: (1 điểm)Vẽ  đúng đoạn thẳng có độ dài 8 cm: 1 điểm

Bài 10: (1 điểm) Viết đúng câu lời giải: 0,25 điểm

                          Viết đúng phép tính: 0,5 điểm

                          Viết đúng câu lời giải: 0,25 điểm

Bài giải
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